
Phụ lục
 

BỔ SUNG CÔNG NHẬN, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGƯỜI, TỔ CHỨC 
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TẠI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGTVT ngày       tháng       năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

A. BỔ SUNG CÔNG NHẬN NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

I CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: ĐƯỜNG BỘ

1 Chu Quốc Dũng 23/5/1974 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường bộ

15 01

2 Huỳnh Thanh Bình 16/6/1975 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật (Địa 
chất công trình); Kỹ 
sư ngành Địa chất 

công trình

26 01

3 Nguyễn Văn Hưng 15/8/1964 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư Xây dựng 
Cầu Hầm 21 01

4 Nguyễn Minh Hiền 18/12/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Địa 
chất; Kỹ sư ngành Địa 
chất công trình - Địa 

kỹ thuật

19 01

5 Trần Niềm Thương 24/8/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường

10 01

6 Bùi Văn Tuấn 26/3/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư Kỹ thuật 
Địa chất 11 01



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

7 Nguyễn Đăng Thành 25/5/1971 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư Địa chất công 
trình - Địa kỹ thuật 11 01

8 Phạm Văn Quyền 20/9/1983 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư ngành Xây 
dựng Cầu Đường 08 00

9 Huỳnh Khánh Thành 26/8/1982 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật 
công trình ngầm 17 00

10 Nguyễn Hoàng Thanh Quí 06/01/1993 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình 

giao thông
05 00

11 Nguyễn Hoàng Tuấn 18/10/1987 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư Xây dựng 
Cầu Đường 13 00

12 Phan Thanh Hải 03/7/1990 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư Xây dựng 
Cầu Đường 09 00

13 Đinh Thiều Nam 06/4/1993 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư ngành Xây 
dựng Cầu Đường 07 00

14 Nguyễn Hải Linh 03/03/1983 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư  Xây dựng 
Cầu Đường 12 00

15 Nguyễn Thành Bắc 27/01/1985 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Tự động 
hóa thiết kế cầu đường

15 00

16 Nguyễn Đình Cử 24/7/1988 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công trình 

giao thông

08 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

17 Nguyễn Thành Luân 26/04/1988 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường 

10 00

18 Lê Văn Hiếu 11/11/1990 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Khoa học Kỹ 
thuật Cơ sở hạ tầng 

Xã hội và Môi 
trường; Kỹ sư Kỹ 
thuật Xây dựng

10 00

19 Nguyễn Quốc Bảo 01/9/1984 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ xây dựng 
Đường ô tô và Đường 
thành phố; Kỹ sư xây 
dựng Cầu Đường bộ

15 00

20 Trịnh Thị Vân Anh 14/05/1983 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Thạc sĩ Quản trị Kinh 
doanh; Kỹ sư Xây 

dựng Cầu Đường bộ
18 02

21 Huỳnh Quý Nghĩa 12/05/1980 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 20 02

22 Đặng Hữu Phước 11/08/1972 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 26 02

23 Trần Anh Hùng 05/01/1974 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ 23 02

24 Đỗ Văn Hồng 24/05/1976 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 23 02

25 Nguyễn Ngọc Phan 11/06/1977 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 23 02

26 Đỗ Hồng Thuấn 14/01/1968 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ 17 02

27 Trần Cảnh Long 03/05/1976 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 14 02



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

28 Đinh Nguyên Đạt 05/05/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường

15 02

29 Võ Văn Thiên 29/11/1974 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ 17 02

30 Nguyễn Hà Phương 01/01/1971 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 27 02

31 Vũ Thế Tuấn 18/02/1971 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT  Kỹ sư Xây dựng 28 02

32 Trần Thái Bình 29/01/1980 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông, Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường

14 02

33 Lê Trung Thân 15/06/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ 14 02

34 Phan Danh Hoàng 26/06/1978 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT  Kỹ sư Xây dựng 20 02

35 Phạm Gia Tâm 07/06/1971 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 16 02

36 Nguyễn Anh Tùng 02/09/1978 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng 21 02

37 Nguyễn Văn Tuấn 11/01/1984 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 16 02

38 Nguyễn Viết Huy 09/11/1987 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư Kỹ thuật Hà tầng 

Đô thị
13 02

39 Trần Thái Vinh 26/07/1989 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 09 02



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

thông, Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

40 Trần Thị Huệ 20/01/1977 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ 19 02

41 Bùi Xuân Thắng 06/10/1989 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Xây dựng cầu 

đường)

10 02

42 Võ Hồng Anh 09/05/1970 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Xây dựng 
công trình giao thông; 

Kỹ sư Cầu Hầm
30 02

43 Bùi Quang Năng 27/08/1974 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường

22 02

44 Nguyễn Hùng Cường 11/01/1983 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

 Kỹ sư Xây dựng 
Cầu Hầm 14 02

45 Nguyễn Khánh Tú 27/04/1988 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây  
dựng Cầu Đường

09 02

46 Phạm Ngọc Lưu 23/10/1990 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư Địa chất – Dầu 
khí (Địa kỹ thuật) 10 02

CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: ĐƯỜNG SẮT

47 Đào Mộng Khánh Hưng 10/8/1979 Cục Đường sắt Việt 
Nam

Kỹ sư Vận tải - kinh 
tế đường sắt 13 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

48 Nguyễn Hữu Quang 10/12/1965 Cục Đường sắt Việt 
Nam Kỹ sư Cầu hầm 22  00

49 Đỗ Hoàn Thành 27/3/1964 Cục Đường sắt Việt 
Nam

Kỹ sư Chuyển cấp 
vận tải đường sắt 24 00

CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: ĐĂNG KIỂM

50 Trương Mạnh Hùng 18/10/1976

Trung tâm thử 
nghiệm xe cơ giới, 

Cục Đăng kiểm Việt 
Nam 

Tiến sỹ kỹ thuật cơ 
khí động lực (Kỹ thuật 
ô tô-máy kéo); Kỹ sư 
Cơ khí ô tô

22 00

51 Phan Văn Phú 13/12/1992
Chi cục Đăng kiểm số 

3, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam 

Kỹ sư khai thác máy 
tàu thủy

07 00

52 Lê Hoàng Kiếm 16/5/1973
Chi cục Đăng kiểm số 

17, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam

Kỹ sư Cơ khí động 
lực, Cử nhân khoa 
học (Luật học)

24 00

53 Hồ Văn Tha 10/11/1976
Chi cục Đăng kiểm số 

17, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam

Kỹ sư Vỏ tàu 18 00

54 Phạm Chí Quan 16/11/1978
Chi cục Đăng kiểm 

Vĩnh Long, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam 

Kỹ sư vỏ tàu 18 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

55 Hà Văn Út 01/01/1970
Chi cục Đăng kiểm 

Vĩnh Long, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí động lực 11 00

56 Trịnh Văn Thắng 03/9/1989
Chi cục Đăng kiểm số 

12, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam

Kỹ sư máy tàu thủy 08 00

57 Phạm Anh Tuấn 09/02/1989
Chi cục Đăng kiểm số 

18, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam

Kỹ sư thiết kế tàu 
thuỷ

10 00

58 Lê Hồng Vũ 28/4/1991
Chi cục Đăng kiểm số 

18, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật tàu 
thủy

07 00

59 Nguyễn Hoài Nam 18/10/1973
Chi cục Đăng kiểm số 

18, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam

Kỹ sư đóng tàu thủy 23 00

60 Nguyễn Duy Khánh 12/4/1983
Chi cục Đăng kiểm số 

18, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam

Kỹ sư khai thác máy 
tàu biển

13 00

61 Trần Huy Khánh 14/12/1974
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Thạc sĩ cơ khí ô tô 
máy kéo

27 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

62 Lâm Quang Vinh 10/5/1977
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Thạc sĩ ô tô 23 00

63 Lê Hồng Sơn 21/01/1978
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí ô tô 22 00

64 Hà Sơn Hải 28/10/1974
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư công nghệ chế 
tạo máy

22 00

65 Nguyễn Đức Thành 23/01/1978
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí ô tô 21 00

66 Dương Tuấn Kiên 27/8/1971
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí máy 
chính xác

21 00

67 Vũ Sỹ Trị 09/01/1981
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí ô tô 19 00

68 Vũ Văn Khoa 23/10/1973
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí ô tô 14 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

69 Phạm Chính Tùng 13/6/1981
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật ô tô

14 00

70 Vũ Đại Quang 05/8/1976
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí ô tô 11 00

71 Phan Mạnh Cường 30/8/1990
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí chuyên 
dùng

09 00

72 Nguyễn Đức Tuấn 16/9/1989
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật ô tô

09 00

73 Nguyễn Sỹ Hùng 03/02/1984
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư máy xây dựng 08 00

74 Vũ Bảo Lân 19/4/1993
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí ô tô 08 00

75 Trần Văn Công 20/01/1990
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí ô tô 08 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

76 Đặng Quí Diệp 29/11/1991
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí ô tô 08 00

77 Đặng Hoàng Anh 05/02/1982
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Tiến sĩ động lực học ô 
tô

07 00

78 Bùi Xuân Phượng 20/6/1987
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư cơ khí ô tô 06 00

79 Ngô Duy Long 11/8/1987
Phòng Chất lượng xe 

cơ giới, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam

Kỹ sư Cơ khí ô tô 06 00

CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: KHÁC

80 Văn Thị Thu Minh 26/12/1969 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Cử nhân Kinh tế 28 02

81 Đặng Thị Vân Anh 28/10/1977 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Cử nhân Kinh tế 17 02

82 Nguyễn Văn Hùng 13/11/1984 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Quản lý Khoa 
học và Công nghệ; 

Kỹ sư Cơ khí
15 00



B. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC1

TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

I CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: ĐƯỜNG BỘ

1 Nguyễn Việt Khoa 18/05/1974 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ, Kỹ sư 
Cầu Hầm 26 01

2 Lâm Hữu Quang 15/11/1978 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Kỹ thuật; 
Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ 

thống môi trường
20 00

3 Bùi Xuân Học 20/09/1972 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư Xây dựng 
Cầu Đường

28 00

4 Huỳnh Đăng Vinh 30/6/1961 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 37 01

5 Nguyễn Văn Thành 20/1/1977 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Tiến sĩ Kỹ thuật 12 01

6 Đinh Văn Tiến 27/8/1972 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Tiến sĩ Kỹ thuật 27 01

7 Bùi Ngọc Hưng 6/7/1973 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Tiến sĩ Kỹ thuật 27 01

8 Lê Anh Tuấn 15/10/1973 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Đường bộ 26 00

9 Nguyễn Kim Thành 7/4/1983 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư tự động hóa thiết 

kế cầu đường
14 02

10 Phạm Thanh Hải 21/7/1986 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 12 01

1 Điều chỉnh thông tin về kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ.



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

11 Nguyễn Thái Khanh 01/11/1980 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Xây dựng Cầu 
Hầm 18 02

12 Nguyễn Trung Hà 22/01/1982 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 17 01

13 Lê Văn Hùng 02/04/1982 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 17 03

14 Nguyễn Thị Thanh Hà 19/02/1979 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 20 02

15 Trần Việt Hà 08/11/1974 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 26 05

16 Trần Ngọc Huy 13/11/1978 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Tiến sĩ Kỹ thuật 21 06

17 Nguyễn Hoàng Sơn 11/08/1979 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 21 04

18 Nguyễn Trí Dũng 04/09/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 18 06

19 Trần Trung Dũng 20/02/1975 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 27 01

20 Cao Anh Tuấn 08/01/1972 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 27 01

21 Trần Trung Thành 06/09/1976 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 23 00

22 Lưu Ngọc Lâm 31/08/1984 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 15 00

23 Đặng Minh Hoàng 06/12/1979 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 20 01

24 Tạ Minh Sơn 30/10/1971 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Kỹ sư Trắc địa 20 01



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

25 Phan Thành Nhân 18/3/1979 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư Xây dựng 
Cầu Đường

20 00

26 Nguyễn Văn Mạnh 2/7/1975 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư Xây dựng 
Cầu Đường 20 02

27 Trần Phương Hùng 2/2/1966 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kỹ thuật 32 02

28 Phạm Văn Hùng 9/2/1963 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Tiến sĩ  Kỹ thuật 36 02

29 Phạm Tiến Dũng 25/7/1967 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư Xây dựng 
Cầu Đường

28 02

30 Phan Văn Quảng 15/2/1970 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật;
 Kỹ sư Xây dựng 

Cầu Đường
29 02

31 Đào Duy Phúc 1/1/1978 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Xây dựng 
Đường ô tô và Đường 
thành phố; Kỹ sư Xây 

dựng Cầu Đường

20 00

32 Võ Thanh Bình 18/4/1978 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Xây dựng 
Đường ô tô và Đường 
thành phố; Kỹ sư Xây 

dựng Cầu Đường

19 00

33 Đỗ Phong Thành 1/3/1972 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ 28 00

34 Phan Văn Huy 28/8/1982 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường bộ

14 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

35 Bùi Ngọc Nam 29/12/1982 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Đường bộ

15 01

36 Phạm Đức Hiếu 30/4/1978 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư Xây dựng ngành 
Vật liệu và Cấu kiện 

xây dựng

21 00

37 Đinh Trọng Thân 20/10/1980 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Cơ khí 
động lực 19 00

38 Đinh Trọng Khang 11/6/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Khoa học Môi 
trường; Kỹ sư Xây 

dựng Đường bộ
18 00

39 Nguyễn Thanh Lập 05/04/1976 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư Xây dựng 
Cầu Đường

19 00

40 Nguyễn Mậu Hoàng Vũ 28/8/1974 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình Giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường

22 00

41 Đào Huy Hoàng 19/5/1975 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Tiến sĩ Kỹ thuật 25 00

42 Nguyễn Quang Huy 09/10/1970 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư XD Cầu 
Đường bộ 20 02

43 Lê Hồng Lượng 03/10/1979 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Kỹ thuật; Kỹ sư 
Xây dựng Đường bộ 20 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

44 Lê Quốc Hiệp 29/10/1980 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Đường bộ

14 01

45 Lê Mạnh Hân 20/02/1982 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư Xây dựng 

Cầu Hầm
18 01

46 Nguyễn Chí Minh 04/09/1973 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ 
khí động lực; Kỹ sư 
Thủy lợi ngành Máy 

xây dựng thủy lợi

27 00

47 Ngô Doãn Dũng 19/10/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư Xây dựng ngành 

Xây dựng Cầu Đường
18 01

48 Trần Mạnh Thường 21/02/1972 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Xây dựng 
Đường ô tô và Đường 

thành phố
27 01

49 Nguyễn Tiến Dũng 10/10/1972 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sỹ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình 

ngầm; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường

22 01

50 Đặng Thanh Vũ 18/08/1976 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông; Kỹ sư ngành 

Xây dựng Cầu Đường

22 00

51 Kiều Như Cường 23/10/1987 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng giao thông

12 01



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

52 Đỗ Văn Tài 22/11/1986 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật 
Khoa học và Kỹ thuật 
Vật liệu; Kỹ sư Công 
nghệ Vật liệu Polyme 

và Compozit

12 00

53 Lê Mạnh Hùng 27/12/1978 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường

21 00

54 Nguyễn Ngọc Quang 01/02/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Khoa học Môi 
trường; Kỹ sư Xây 

dựng Đường bộ
18 00

55 Lê Hoàng Anh 28/05/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Cơ kỹ thuật; 
Thạc sĩ Xây dựng 

công trình ngầm, mỏ 
và các công trình đặc 
biệt; Kỹ sư Xây dựng 

Cầu Hầm

18 00

56 Nguyễn Đức Tuấn Anh 06/04/1975 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông
20 00

57 Phạm Văn Hướng 05/10/1984 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Cầu Đường

11 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

58 Nguyễn Thanh Tuấn 09/08/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 

thông; Kỹ sư Xây 
dựng Đường bộ

18 00

CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: ĐƯỜNG SẮT

59 Nguyễn Văn Tuyến 09/8/1973 Cục Đường sắt Việt 
Nam

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường 21 00

60 Nguyễn Thế Anh 11/10/1981 Cục Đường sắt Việt 
Nam Cử nhân Luật 14 00

61 Nghiêm Tuấn Thành 04/11/1978 Cục Đường sắt Việt 
Nam

Kỹ sư Xây dựng 
đường sắt 20 00

62 Nguyễn Mạnh Lưu 20/3/1966 Cục Đường sắt Việt 
Nam

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
hầm 30 00

63 Nguyễn Thị Thảo Như 02/6/1974 Cục Đường sắt Việt 
Nam Cử nhân Luật 06 00

64 Lê Công Thành 27/04/1968 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Xây dựng và 
Quản lý xây dựng 

đường sắt
34 00

65 Bùi Văn Mạnh 02/09/1984 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Tự động hóa; 
Kỹ sư Tín hiệu 

giao thông
15 00

CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH: KHÁC

66 Phạm Tiến Sỹ 18/10/1980 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Khoa học môi 
trường; Cử nhân 

Địa lý
19 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

67 Phạm Đình Nam 11/6/1986 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí 
động lực; Thạc sĩ Máy 
xây dựng - Xếp dỡ; Kỹ 

sư Máy xây dựng

13 00

68 Nguyễn Văn Thịnh 11/4/1969 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Kỹ thuật; Kỹ 
sư Cơ khí ngành Máy 

xây dựng
30 00

69 Hoàng Quốc Trưởng 11/10/1983 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện tử 13 00

70 Lê Đức Dũng 06/10/1982 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
tử; Kỹ sư Điện, 

điện tử
14 00

71 Nguyễn Thúy Hằng 03/5/1975 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Công nghệ 
vật liệu hóa học; Kỹ 

sư Công nghệ Polyme
24 00

72 Đào Minh Tuệ 30/4/1974 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Cử nhân Khoa học 
ngành Hóa học 27 00

73 Nguyễn Văn Chiến 28/7/1976 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Khoa học môi 
trường; Cử nhân 

Khoa học môi trường
20 00

74 Phạm Duy Khánh 08/9/1981 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Kinh tế; Cử 
nhân Kinh tế ngành 

Kế toán
19 00

75 Hoàng Việt Cường 10/02/1980 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Quản lý kinh 
tế; Cử nhân Kinh tế 
ngành Kinh tế; Cử 

nhân Kế toán

20 00



TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Cơ quan, đơn vị 
công tác

Trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ (Tiến 
sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử 

nhân,...)

Kinh nghiệm 
hoạt động 

chuyên môn
(số năm)

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã

 tham gia)

Ghi 
chú

76 Nguyễn Văn Hạnh 24/3/1985 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT Thạc sĩ Kinh tế 13 00

77 Đinh Văn Tuấn 24/6/1973 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Tiến sĩ Luật học; 
Thạc sĩ Tổ chức và 
quản lý vận tải; Cử 

nhân Luật

22 00

78 Trần Thị Uyên 18/6/1975 Viện Khoa học và 
Công nghệ GTVT

Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh; Cử nhân Kinh 

tế ngành Quản trị 
kinh doanh - Quản trị 

văn phòng

23 00



C. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Ngày 
thành lập

Địa chỉ cơ quan, đơn vị, 
điện thoại, website

Chuyên ngành 
giám định

Kinh nghiệm 
hoạt động giám 

định tư pháp
(số vụ việc đã 

tham gia)

Ghi 
chú

1
Viện Khoa học và 
Công nghệ Giao 

thông vận tải
04/10/1956

- Địa chỉ: số 1252 đường Láng, phường 
Láng thượng,  quận Đống Đa, TP.Hà 
Nội
- Điện thoai: 0243.7663977

  0243.7663743
- Website: http://itst.gov.vn/

- Giám định tư pháp các 
công trình giao thông: 
đường bộ, hàng hải, đường 
sắt, đường thủy nội địa, 
đường cao tốc, … 
- Giám định tư pháp các 
công trình hạ tầng kỹ thuật.

09

Điều 
chỉnh 
thông 
tin về 
kinh 

nghiệm

http://itst.gov.vn/
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